        TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ		           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯỜNG BÁCH KHOA				                    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
							       		                                 -------------------

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024
LỚP: Kỹ thuật Xây dựng Công Trình Thủy - (Mã lớp TV23T8N1)
Đơn vị liên kết: Trường Đại học Trà Vinh  
Hình thức học: Thứ bảy, Chủ Nhật 

	TT
	MSMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại

	1. 
	KN001E
	Kỹ năng mềm
	2
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	2126
	0982909275

	2. 
	ML016
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	2215
	0935980860

	3. 
	CN131
	Hình họa và vẽ kỹ thuật - XD
	3
	Huỳnh Thị Cẩm Hồng
	1624
	0919377900

	4. 
	TC100
	Giáo dục thể chất 1+2+3
	3
	Phan Việt Thái
	1159
	0903752445

	5. 
	CN109
	TT. Cơ học lưu chất
	1
	Đinh Văn Duy
	2826
	0906975999

	6. 
	XH023
	Anh văn căn bản 1 (*)
	4
	Phạm Mai Anh
	1633
	0944330911

	7. 
	KL001E
	Pháp luật đại cương
	2
	Nguyễn Thị Hàng Diễm  Mi
	2651
	0942094234

	8. 
	TN006
	Toán cao cấp A
	4
	Đinh Ngọc Quý
	1845
	0918594865



THỜI KHÓA BIỂU 
(Liên hệ:                    –                         )
Thời gian tính từ tháng 03/2024 
	Tuần
	Từ ngày
	Đến ngày
	Thứ Bảy
	Chủ nhật

	1
	23/03/2024
	24/03/2024
	CN109
	CN109

	2
	30/03/2024
	31/03/2024
	ML016
	ML016

	3
	06/04/2024
	07/04/2024
	ML016
	ML016

	4
	13/04/2024
	14/04/2024
	CN131
	CN131

	5
	20/04/2024
	21/04/2024
	CN131
	CN131

	6
	27/04/2024
	28/04/2024
	CN131
	CN131

	7
	04/05/2024
	05/05/2024
	XH023
	XH023

	8
	11/05/2024
	12/05/2024
	XH023
	XH023

	9
	18/05/2024
	19/05/2024
	TC100
	TC100

	10
	25/05/2024
	26/05/2024
	TC100
	TC100

	11
	25/05/2024
	26/05/2024
	TC100
	TC100

	12
	01/06/2024
	02/06/2024
	XH023
	XH023

	13
	08/06/2024
	09/06/2024
	TN006
	TN006

	14
	15/06/2024
	16/06/2024
	TN006
	TN006

	15
	22/06/2024
	23/06/2024
	TN006
	TN006

	16
	22/06/2024
	23/06/2024
	KN001
	KN001

	17
	29/06/2024
	30/06/2024
	KN001
	KN001

	18
	06/07/2024
	07/07/2024
	KN001
	KN001

	19
	13/07/2024
	14/07/2024
	TC100
	TC100

	20
	20/07/2024
	21/07/2024
	TC100
	TC100

	21
	27/07/2024
	28/7/2024
	KL001E
	KL001E

	22
	3/8/2024
	4/8/2024
	KL001E
	KL001E


     	    
   		Ghi chú: Quý thầy, cô tự đi dạy, Trường ĐHTV sẽ chi trả tiền xe sau.	
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